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Mã đề thi 132
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố
H= 1;C= 12; N= 14; 0= 16; S = 32; C1 = 35,5; Na = 23; Mg = 24; Al= 27;Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1:
Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là


A. 3



B. 4


C. 1


D. 2

Câu 2: Cho dãy các kim loại: Mg, Cu, Fe, Ag. Kim loại trong dãy có tính khử mạnh nhắt là


A. Mg



B. Cu


C. Fe  


D. Ag
Câu 3: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?
        
A. Vàng


B. Bạc


C. Đồng

D. Nhôm
Câu 4: Cho dãy các kim loại: K, Ag, Cu, Al. số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là
A. 4



B. 1


C. 3


D. 2
Câu 5: Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?

A. CH3-CH(CH3)-NH2
 
B. C6H5NH2
C. H2N-[CH2]6-NH2


D. CH3-NH-CH3

Câu 6: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là 


A. polipeptit



B. poliacrilonitrin


C. polistiren



D. poli(metyl metacrylat)
Câu 7: Cho các phát biểu sau:

(1) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo

(2) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước

(3) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol

(4) Trong phân tử nilon-6 có chứa liên kết peptit

(5) Glucozơ thuộc loại monosaccarit

(6) Các peptit đều có phản ứng màu biure

(7) Glucozơ bị oxi hóa bởi hiđro tạo thành sorbitol 
Số phát biểu đúng là:
A. 5


B. 4


C. 3


D. 6
Câu 8: Glucozơ không thuộc loại:
A. cacbohidrat

B. monosaccarit
C. đisaccarit

D. hợp chất tạp chức
Câu 9: Dung dịch FeSO4  và dung dịch
 CuSO4 đều tác dụng được với
A. Cu


B. Ag


C. Fe


D. Zn
Câu 10: Công thức cấu tạo của glyxin là:
A. CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH)

B. H2N-CH2-CH2-COOH
C. CH3-CH(NH2)-COOH


D. H2N-CH2-COOH
Câu 11: Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa màu
A. xanh

B. trắng

C. đỏ


D. tím
Câu 12: Poli(vinyl clorua) được điều chế từ phản ứng trùng họp
A. CH3-CH2Cl 
B. CH2=CH-CH2Cl 
   C. CH2=CHCl
D. CH3-CH=CHCl
Câu 13: Dãy chất nào sau đây được xếp theo thứ tự lực bazơ tăng dần:
A. phenylamin < amoniac < etylamin


B. amoniac < etylamin < phenylamin
C. etylamin < amoniac < phenylamin


D. phenylamin < etylamin < amoniac
Câu 14: 1 mol -amino axit X tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. Công thức cấu tạo của X là
A. H2N-CH2-CH2-COOH


B. H2N-CH2-CH(NH2 )-COOH
C. CH3-CH(NH2)-COOH


D. H2N-CH2-COOH
Câu 15: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thỉ khối lượna Ag thu được tối đa là:
A. 32,4 gam


B. 21,6 gam

C. 16,2 gam

D. 10,8 gam
Câu 16: Cho 3,2 g Cu tác dụng với dung địch HNO3 đặc, dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu được là
A 4,48 lít


B. 2,24 lít

C. 1,12 lít

D. 3,36 lít
Câu 17: Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol. số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là
A. 5


B.2


C. 4


D. 3

Câu 18: Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là:

A. Glucozơ

B. Mantozơ

C. Saccarozơ

D. Fructozơ

Câu 19: Kim loại phản ứng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội là

A. Al


B. Cu


C. Fe


D. Cr

Câu 20: Phân tử khối trung bình của PE là 420000 đvC. Hệ số polime hoá của PE là 
A. 15000

B. 13000

C. 12000

D. 17000

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn một lượng cao su buna-N với lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ moỉ mỗi loại monome trong cao su đã cho là:
A. 1 : 3

B. 1 : 1


C. 3 : 2

  D. 3 : 5
Câu 22: Tơ nilon-6,6 thuộc loại
A. Tơ thiên nhiên
B. Tơ nhân tạo

C. Tơ tổng hợp
  D. Tơ bán tổng hợp
Câu 23: Có bao nhiêu amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C4H11N?
A. 3 amin

B. 3 amin

C. 1 amin


D. 2 amin  
Câu 24: Một este có CTPT là C2H4O2 được tạo thành từ ancol metylic và axit nào sau đây?
A. Axit propionic
B. Axit axetic

C. Axit fomic


D. Axit oxalic

Câu 25: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3-CH2-COOCH3. Tên gọi của X là 


A. metyl axetat
B. metyl propionat 
C. propyl axetat 

D. etyl axetat
Câu 26: Công thức của triolein là
A. (CH3[CH2]14COO)3C3H5


    B. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5
C. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5         D. (CH3[CH2]16COO)3C3H5
Câu 27: So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: axit propionic (1). axeton (2), metyl íbmat (3). propan-l-ol (4)
A. (3) < (2) < (4) < (1)

B. (3) < (2) < (1) < (4)
C. (2) < (3) < (1) < (4)

D. (2) < (3) < (4) < (1)
Câu 28: Dầu chuối là este có tên Isoamyl axetat, được điều chế từ:
A. C2H5COOH, C2H5OH


B. CH3COOH, CH3OH

C. (CH3)2CHCH2OH, CH3COOH

D. CH3COOH, (CH3)2CHCH2CH2OH
Câu 29: Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi đề lâu ngày?
A. Đồng bị ăn mòn


B. sắt bị ăn mòn
C. Sắt và đồng đều bị ăn mòn

D. sắt và đồng đều không bị ăn mòn
Câu 30: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng
5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là
A. 26 gam

B. 28 gam

C. 24 gam

D. 22 gam
Câu 31: Este nào dưới đây có tỉ khối hơi so với oxi là 2,75?
A. vinyl acrylat
B. etyl axetat

C. metyl fomat
D. phenyl propionat

Câu 32: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại 


A. Na


B. Fe


C. Ba


D. K
Câu 33: Đồng phân của glucozơ là

A. saccarozơ

B. mantozơ

C. xenlulpzơ

D. fructozơ
Câu 34: Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của

A. xeton

B. ancol

C. anđehit

D. amin
Câu 35: Cho hai chất hữu cơ X, Y lần lượt là tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một amino axit no, mạch hở, có một nhóm cacboxyl và một nhóm amino. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ thu được sản phẩm cháy có tổng khối lượng 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với NaOH (lấy dư 20% so với lượng cần thiết), sau phản ứng cô cạn dung dịch thì khối lượng chất rắn thu được là:
A. 87,3 gam


B. 94,5 gam

C. 107,1 gam

D. 9,99 gam
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2 thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (MY<MZ). Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là:
A. 2 : 3


B. 3 : 2


C. 4 : 3

D. 3 : 5
Câu 37: Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là
A. 4



B. 5


C. 3


D. 2
Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với H2O là 44 : 27. Công thức phân tử của amin đó là

A.C4H11N


B.C4H9N

C. C3H9N

D. C3H7N  
Câu 39: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?
A. Tinh bột


B. Protein

C. Saccarozơ

D. Glucozơ
Câu 40: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đồi thành màu xanh?
A. Dung dịch lysin 

B. Dung dịch glyxin 


C.  Dung dịch alanin 

D. Dung dịch valin
--------------HẾT-------------
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